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TÓM TẮT
Cua biển là loài giáp xác quan trọng của ngành thủy sản. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lactobacillus 

acidophilus lên tỷ lệ sống và biến thái của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain Estampador, 1949) được thực 
hiện tại trại sản xuất giống giáp xác Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau nhằm góp phần hạn chế việc sử dụng 
kháng sinh, cải thiện năng suất và tỷ lệ sống trong ương ấu trùng cua biển. Thí nghiệm có 3 nghiệm thức với liều 
lượng Lactobacillus acidophilus khác nhau gồm 104 CFU/mL, 105 CFU/mL và 106 CFU/mL (theo thể tích) được 
thử nghiệm với ba lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Ấu trùng được ương trong xô nhựa có thể tích 60 lít, với mật 
độ 200 ấu trùng/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ vi khuẩn tổng trong bể nuôi cao nhất ở nghiệm thức bổ 
sung Lactobacillus acidophilus với liều lượng 106 CFU/mL (4,2 x 105 CFU/mL) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 
với các nghiệm thức còn lại. Mật độ vi khuẩn Vibrio sp thấp nhất ở nghiệm thức 3 (0,21 x 103 CFU/mL) (p<0,05). 
Tỷ lệ biến thái và chiều dài ấu trùng Zoea5 cao nhất ở nghiệm thức 2 (105 CFU/mL) lần lượt là 65,6% và 4,44 mm. 
Chiều rộng mai (CW) Cua1 cao nhất 3,13 mm ở nghiệm thức 2. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về các 
chỉ số này giữa các nghiệm thức (p>0,05). Tỷ lệ sống đến Cua1 tốt nhất ở nghiệm thức 3 (8,54 %) nhưng khác biệt 
không có ý nghĩa (p>0,05) với nghiệm thức 1 (8,12 %) và nghiệm thức 2 (8,51 %). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
nên bổ sung Lactobacillus acidophilus với liều lượng 105 CFU/mL trong thực tế sản xuất giống. 

Từ khóa: Lactobacillus acidophilus, cua biển, men vi sinh, Scylla paramamosain.

ABSTRACT
The effect of Lactobacillus acidophilus on survival rate and metamorphosis of mud crab larvae (Scylla 

paramamosain Estampador, 1949) was investigated at crustacean hatchery of Ca Mau community college. 
This experiment aimed to identify the suitable concentration of Lactobacillus acidophilus used to the minimise 
antibiotic application, to improve the production and survival rate of mud crab rearing. The experiment in the 
larval rearing period from zoea-1 stage to crab-1 stage was conducted with different densities of Lactobacillus 
acidophilus as following 104, 105 and 106 CFU/mL, respectively with three replicates per treatment. Larvae were 
reared in plastic tanks of 60 liters with the stocking density of 200 larvae/L. The results showed that the highest 
total bacteria was found in the treatment supplied concentration at 106 CFU/mL (4.2×105 CFU/ml). It was 
signifi cantly different from other treatments (p<0.05). The level of Vibrio sp was signifi cantly lowest in the third 
treatment (0.21×103 CFU/mL) (p<0.05). Metamorphic rate and the total length of zoea5 stage in the treatment 
105 CFU/ml were the highest with 65.6% and 4.44 mm, respectively. The body length of crab-1 was highest (3.13 
mm) in treatment 105 CFU/mL and was not signifi cantly different with other treatments (p>0.05). The survival of 
crab-1 was the best in the treatment 106 CFU/mL (8.54%); which was not signifi cantly different from those of the fi rst 
treatment (8.12%) and second treatment (8.51%) (p>0.05). The results suggested that addition of Lactobacillus 
acidophilus at concentrations at 105 CFU/mL could be applied to commercial production for mud-crab harchery. 

Keywords: Lactobacillus acidophilus, mud crab, probiotic, Scylla paramamosain.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong trại sản xuất giống cua biển, tỷ lệ sống 

của ấu trùng cua biển Scylla paramamosain 
thường rất thấp do ấu trùng bị nhiễm Vibrio 
harveyi từ cua mẹ mang trứng hoặc từ nguồn 
nước ương ấu trùng (Lavilla-Pitogo và ctv. 
1992; Lavilla-Pitogo và De la pena, 2004). Để 
hạn chế rủi ro trong quá trình ương ấu trùng các 
trại giống thường sử dụng kháng sinh để phòng 
và trị bệnh, dẫn đến hình thành các chủng vi 
khuẩn kháng thuốc (Talpur và ctv., 2011). 
Trong những năm gần đây, việc sử dụng kháng 
sinh và hóa chất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy 
sản đã có xu hướng giảm, nhằm hướng đến 
quy trình ương, nuôi thân thiện với môi trường 
và mang tính an toàn sinh học cao (Cabello, 
2006). 

Gần đây men vi sinh đã được chú ý và áp 
dụng nhiều cho các đối tượng nuôi thủy sản 
(Gatesoupe, 1999). Trong nuôi trồng thủy sản, 
chế phẩm sinh học thường được bổ sung trong 
thức ăn hoặc bổ sung trực tiếp vào môi trường 
nước (Moriarty, 1999). Nhiều nghiên cứu gần 
đây đã cho thấy hiệu quả cải thiện tăng trưởng 
và khả năng miễn dịch của động vật thủy sản 
khi được bổ sung chế phẩm sinh học trong quá 
trình ương nuôi cá, tôm và nhuyễn thể  (Sumon 
và ctv., 2018; Thao và ctv., 2012). Tuy nhiên, có 
rất ít thông tin về việc ứng dụng chế phẩm sinh 
học trong ương ấu trùng cua biển (Talib và ctv., 
2017). Nguyễn Việt Bắc và Dương Xuân Đào 
(2016) đã sử dụng các dòng vi khuẩn hữu ích 
khác nhau cho ương ấu trùng cua biển Scylla 
paramamosain. Kết quả cho thấy ấu trùng cua 
có tỷ lệ sống và tăng trưởng tốt nhất (10,04%) 
khi bể ương được bổ sung vi khuẩn Lactobacilus  
acidophilus, cao hơn nhiều so với nghiệm thức 
không bổ sung vi sinh (7,51%). Tuy nhiên, kết 
quả nghiên cứu chưa chỉ ra ảnh hưởng của liều 
lượng Lactobacillus acidophilus được bổ sung 
đến sự phát triển của ấu trùng cua biển. Do đó, 
đề tài ảnh hưởng của liều lượng Lactobacilus 
acidophilus lên tỷ lệ sống và biến thái của ấu 
trùng cua biển (S. paramamosain Estampador, 
1949) được thực hiện nhằm tìm ra liều lượng 
Lactobacilus acidophilus bổ sung tối ưu nhất 
cho ương ấu trùng cua biển. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Thí  nghiệ m gồm 3 nghiệm thức đượ c bố  trí  
hoà n toà n ngẫ u nhiên trên cá c bể  nhự a chứ a 
60 lí t nướ c vớ i mật độ vi khuẩ n Lactobacilus 
acidophilus khá c nhau, mỗi nghiệm thức được 
lặp lại 3 lần. Chế phẩm sinh học Lactobacilus 
acidophilus (Han Wha Pharma, Hàn Quốc) 
được bổ sung định kỳ 3 ngày/lần, với mật độ 
vi khuẩn theo từng nghiệm thức thí nghiệm. 
Nướ c ương có  độ  mặ n 26 ppt đượ c mua từ  cử a 
biể n Gà nh Hà o – Bạc Liêu. Ấu trùng Zoea1 
dùng cho thí nghiệm thu từ nguồn cua mẹ mua 
tại các vuông nuôi tôm quảng canh ở huyện 
Đầm Dơi, Cà Mau về nuôi vỗ và sinh sản. Ấ u 
trù ng đượ c ương vớ i mậ t độ  200 con/L. Trong 
suố t thờ i gian ương, bể ương được sục khí liên 
tục và thay nước 3 ngày/lần, mỗi lần thay 25% 
lượng nước ương. Sau khi ấu trùng Megalop 
chuyển sang Cua1 hoàn toàn thì thu hoạch toàn 
bộ cua con. Ấ u trùng cua được cho ăn Artemia 
Vĩnh Châu 4 lần/ngày (lúc 6 giờ, 10 giờ, 14 
giờ, 18 giờ) vớ i chế  độ  cho ăn đượ c trì nh bà y 
trong Bả ng 1. Trình bày cụ thể các loại thức ăn 
là Artemia đã sử dụng

- Nghiệm thức 1 (NT1): Bổ sung 
Lactobacillus acidophilus với mật độ 104 
CFU/mL 

- Nghiệm thức 2 (NT2): Bổ sung 
Lactobacillus acidophilus với mật độ 105 
CFU/mL

- Nghiệm thức 3 (NT3): Bổ sung 
Lactobacillus acidophilus với mật độ 106 
CFU/mL

Giá thể (lưới, chùm dây nylon…) được bố 
trí trong bể ương với diện tích 4 m² giá thể/m² 
bể ương khi ấu trùng chuyển sang giai đoạn 
Megalop.

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ đượ c 
đo bằ ng má y đo pH-Nhiệ t độ  và o lú c 7 giờ  
và  14 giờ . TAN và Nitrit đượ c đo 3 ngà y/lầ n 
bằ ng phương Indophenol blue và phương phá p 
Dianozium. 

Mậ t độ  vi khuẩ n tổ ng và  vi khuẩ n Vibrio 
sp. trong nướ c được xá c đị nh 3 ngà y/lầ n. Mẫ u 
nướ c đượ c cấy vào đĩa môi trường TCBS cho 
vi khuẩn Vibrio và môi trường NA chuyên biệt 
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cho tổng vi khuẩn, dùng que tán đều đến khi 
mẫu khô. Ủ trong tủ ấp ở nhiệt độ 28°C và 
kiểm tra kết quả phân lập sau 24 giờ. Số khuẩn 
lạc tổng cộng được đếm trên những đĩa petri 
và được tính bằng đơn vị hình thành khuẩn lạc/
mL mẫu nước. 

Số tế bào/mL (CFU/mL) = số khuẩn lạc x 
độ pha loãng x 10

Tăng trưở ng củ a ấ u trù ng Zoea1, Zoea2, 
Zoea3, Zoea4, Zoea5, Megalop được đo chiều 
dài tổng bằng kính hiể n vi quang học có  thướ c 
đo trắ c vi thị  kí nh. Đo chiều rộng mai (CW) đối 
với Cua1. Mỗi nghiệ m thứ c đo 30 con (Nguyễn 
Cơ Thạch, 1998). 

Tỷ  lệ  biế n thá i củ a ấ u trù ng đượ c xá c đị nh 
mỗ i 3 ngà y/lầ n bằ ng phương phá p dùng cốc 
thủy tinh 250 ml lấ y mẫu nước ương có ấu 
trùng (nước ương và ấu trùng được sục khí đều) 
định lượng số  ấ u trù ng trong cố c, mỗ i bể  đượ c 
đị nh lượ ng 3 lầ n/bể . Chỉ  số  biế n thá i đượ c tí nh 
theo công thứ c

LSI = (N1 x n1 + N2 x n2 +…+ Ni x ni)/(n1 
+ n2 +...+ ni)

Trong đó: N1, N2…Ni: giai đoạn ấu trùng; 

n1, n2…ni: số ấu trùng ở giai đoạn tương ứng.
Tỷ  lệ  số ng củ a ấ u trù ng ở  giai đoạ n Zoea5 

đượ c xá c đị nh bằ ng phương phá p dù ng cốc 250 
ml lấ y đầ y nướ c ương có  ấ u trù ng và  đế m toà n 
bộ  ấ u trù ng trong cố c, mỗ i bể  đượ c đị nh lượ ng 
3 lầ n. Giai đoạn Megalopa và  Cua1 đượ c đế m 
toà n bộ  số  lượ ng trong bể  tương ứ ng vớ i mỗ i 
giai đoạ n. Tỷ lệ sống đượ c tí nh bằ ng công thứ c 
sau:

Tỷ  lệ  số ng (%) = Số  ấ u trù ng thu đượ c/số  ấ u 
trù ng bố  trí  x 100%

Các giá trị thu thập được tính toán các giá 
trị trung bình, độ lệch chuẩn bằng phần mềm 
Excel, so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức theo phương pháp phân tích ANOVA một 
nhân tố (phép thử Duncan) thông qua phần 
mềm SPSS 16.0 ở mức ý nghĩa (p<0,05). 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Các yếu tố môi trường

Biế n độ ng các yế u tố  môi trườ ng củ a bể  
trong suố t quá  trì nh thí nghiệm đượ c trì nh bà y 
ở  Bả ng 2.

Bả ng 1. Thứ c ăn và chế độ  cho ăn củ a ấ u trù ng cua trong thí nghiệ m

Giai đoạ n
Artemia
 bung dù 

Ấ u trù ng Artemia Ấ u trù ng Artemia già u 
hó a DHA

Artemia sinh 
khố i

Zoae1 2,5 g/m3/lầ n
Zoae2 3 g/m3/lầ n
Zoae3 5 g/m3/lầ n
Zoae4 6 g/m3/lầ n
Zoae5 8 g/m3/lầ n
Megalop 30 g/m3/lầ n
Cua1 40 g/m3/lầ n

Bả ng 2. Cá c yế u tố môi trườ ng trong thí nghiệ m

Nghiệm thức Nhiệt độ (oC) pH Nitrit 
(mg/L) TAN (mg/L)7 giờ 14 giờ 7 giờ 14 giờ

NT1 (104 CFU/
mL) 28,2±0,05 29,7±0,05 7,80 – 7,84 7,84 – 7,88 0,33±0,01a 0,47±0,04a

NT2 (105 CFU/
mL) 28,1±0,01 29,7±0,07 7,95 – 7,96 7,90 – 8,03 0,21±0,07a 0,44±0,03a

NT3 (106 CFU/
mL) 28,2±0,03 29,6±0,01 8,04 – 8,08 8,05 – 8,09 0,25±0,02a 0,46±0,01a

Cá c giá trị  trên cù ng mộ t cộ t có  chữ cá i khá c nhau thì khá c biệ t có  ý  nghĩ a thố ng kê (p<0,05).
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Nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh 
trưởng và phát triển ấu trùng cua biển. Ấu trùng 
cua biển phát triển bình thường khi nhiệt độ nước 
bể ương nằm trong khoảng 25 – 30 ºC (Zeng 
and Li, 1992). Nhiệt độ trong khoảng 29 – 30 
ºC, sẽ rút ngắn thời gian lột xác và biến thái của 
ấu trùng (Nurdiani and Zeng, 2007; Qiao ctv. 
2010). Qua Bả ng 2 cho thấ y, nhiệ t độ  giữ a cá c 
nghiệ m thứ c tương đố i ổ n đị nh từ  28,1 – 29,7 
ºC. Tóm lại, khoả ng dao độ ng nà y nằ m trong 
khoả ng thí ch hợ p cho sự  phá t triể n củ a ấ u trù ng.

pH là yếu tố môi trườ ng ả nh hưở ng trự c tiế p 
đế n sự  phá t triể n củ a ấ u trù ng cá c loà i giá p xá c. 
pH thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng cua 
biển dao động trong khoảng 7,0 – 8,5 (Nguyễn 
Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2004; 
Nguyễn Cơ Thạch, 1998). Như vậy, pH củ a cá c 
nghiệ m thứ c trong thí  nghiệ m dao độ ng trong 
khoả ng 7,82 – 8,07 nằ m trong khoả ng thí ch 
hợ p cho sự  phá t triể n củ a ấ u trù ng. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, hàm lượng 
nitrit giữa các nghiệm thức dao động từ 0,21 
– 0,33 mg/L và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Theo Seneriches – Abiera 
(2007), nồ ng độ  NO2

- an toà n cho từ ng giai 
đoạ n ấ u trù ng cua dao động từ 2,55 mg/L đến 
6,99 mg/L. Như vậy hàm lượng nitrit trong thí 
nghiệm vẫ n không ả nh hưở ng bấ t lợ i đế n sự  
phá t triể n củ a ấ u trù ng.

Hàm lượng TAN trong suốt thời gian thí 
nghiệm không dao động lớn giữa các nghiệm 

thức (p>0,05) và nằm trong khoảng 0,46 đến 
0,48 mg/L. Nghia (2004) đã  khuyế n cá o, hà m 
lượ ng TAN trong bể  ương ấ u trù ng cua không 
nên vượ t quá  1 mg/L. Như vậ y hàm lượng TAN 
ở các nghiệm thức đề u nằ m trong khoả ng thí ch 
hợ p cho sự  phá t triể n củ a ấ u trù ng cua biển. 
2. Phân tích vi sinh

Mật độ vi khuẩn tổng cộng cao nhất ở 
nghiệm thức bổ sung Lactobacillus acidophilus 
với mật độ 106 CFU/ml và khác biệt có ý nghĩa 
(p<0,05) với hai nghiệm thức còn lại (Bảng 3). 
Kết quả phân tích mẫu cũng cho thấy mật độ vi 
khuẩn Lactobacillus acidophilus bổ sung vào 
bể ương càng tăng thì mật độ vi khuẩn Vibrio 
sp càng thấp và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 
so với nghiệm thức còn lại. Điều này cho thấy 
bổ sung vi khuẩn Lactobacillus acidophilus 
sẽ kiểm soát được vi khuẩn Vibrio sp. Theo 
Lavilla-Pitogo và ctv. (2001), mật độ vi khuẩn 
Vibrio harveryi trong bể ương ấu trùng cua 
biển không được lớn hơn 10² CFU/mL. Kết 
quả Bảng 3 cho thấy, mật độ vi khuẩn Vibrio 
sp. khá cao (0,21 x 10³ – 0,73 x 10³ CFU/mL), 
nhưng chưa ả nh hưở ng bấ t lợ i đế n ấ u trù ng có  
lẽ do mậ t độ  vi khuẩ n Vibrio harveyi trong bể  
ương thấ p. Kết quả này phù hợp với nhận định 
của Trầ n Thị  Tuyế t Hoa và  ctv. (2004), khả  
năng gây độ c củ a Vibrio tù y thuộ c và o từ ng 
chủng vi khuẩ n Vibrio nhưng mậ t độ  vi khuẩ n 
Vibrio spp trong bể  ương 105 – 107 CFU/mL sẽ  
gây độ c hầ u hế t ấ u trù ng thủ y sả n. 

Bả ng 3. Mậ t độ  vi khuẩ n trong môi trườ ng nướ c ương

Nghiệm thức
Trung bình

Vi khuẩn tổng (CFU/mL) Vibrio sp. (CFU/mL)
NT1 (104 CFU/mL) 1,6 x 105a 0,73 x 103a

NT2 (105 CFU/mL) 1,9 x 105a 0,63 x 103a

NT3 (106 CFU/mL) 4,2x 105b 0,21 x 103b

Cá c giá  trị  trên cù ng mộ t cộ t có  chữ cá i khá c nhau thì  khá c biệ t có  ý  nghĩ a thố ng kê (p<0,05). 

3. Tỷ lệ biến thái và sinh trưởng của ấ u trù ng
3.1. Tỷ  lệ  biế n thá i

Sự  phá t triể n củ a ấ u trù ng cua biển khác 
biệt không lớn giữa các nghiệm thức (Bảng 4). 
Sau 6 ngày ương tỷ lệ chuyển Zoea3 cao nhất ở 
nghiệm thức bổ sung 106 CFU/mL Lactobacilus 
acidophilus (73) khác biệt không có ý nghĩa 

(p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Ngày 
ương thứ 9, tỷ lệ ấu trùng chuyển giai đoạn 
Zoea4 cao nhất ở nghiệm thức 104 CFU/mL 
Lactobacilus acidophilus (70,9) khác biệt có 
ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức 105 
CFU/mL Lactobacilus acidophilus (68,7) và 
105 CFU/mL Lactobacilus acidophilus (66,4). 
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Ấu trùng có xu hướng lột xác sớm hơn và biến 
thái tốt hơn vào giai đoạn Zoea5 (sau 12 ngày 
ương), khi các bể ương được bổ sung định kỳ 
105 và 106 CFU/mL Lactobacilus acidophilus, 
với tỷ lệ biến thái lần lượt là 65,6 và 63,3 khác 
biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức 
bổ sung 104 CFU/mL Lactobacilus  acidophilus 
(58,9). Tỷ lệ ấu trù ng Megalop xuấ t hiệ n sau 
15 ngày ương dao động từ 16,9 – 17,8 và 
khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các 
nghiệm thức. Theo Nghia et al (2007), ấu trùng 
cua mất 16 - 18 ngày cho cá c giai đoạn Zoea 
và 7 – 8 ngày cho giai đoạn Megalop. Đồng 
thời tác giả cũng nhận định, ngoài giai đoạn 
Zoea1, Megalop và Cua1 thì các giai đoạn còn 
lại của ấu trùng cua biển luôn tồn tại ở cả 2 giai 
đoạn Zoea cùng thời điểm. Nhì n chung, thời 
gian biến thái của các nghiệm thức này ngắn 
và chỉ số biến thái của ấu trùng (LSI) cũng cho 
thấy ấu trùng chuyển giai đoạn đồng đều ở các 
nghiệm thức, đặc biệt ở nghiệm thức bổ sung 
định kỳ 106 CFU/mL vi khuẩn L. acidophilus 
có sự chuyển giai ổn định qua từng giai đoạn 
của ấu trùng cua biển
3.2. Sinh trưởng của ấu trùng qua các giai đoạn

Chiều dài của ấu trùng qua các giai đoạn 

giữa các nghiệm thức tương đối đồng đều nhau 
và khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa 
các nghiệm thức (Bảng 5). Tuy nhiên vào giai 
đoạn Zoea3 chiều dài của ấu trùng có sự khác 
biệt (p<0,05) giữa các nghiệm thức, chiều dài 
của ấu trùng cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 
định kỳ 104 CFU/mL vi khuẩn Lactobacilus 
acidophilus (2,68 mm) và thấp nhất ở nghiệm 
thức bổ sung định kỳ 106 CFU/ml vi khuẩn 
Lactobacilus acidophilus (2,65 mm). Chiều 
rộng mai CW Cua1 lớn nhất ở nghiệm thức bổ 
sung 105 CFU/mL Lactobacilus acidophilus 
(3,13 mm) nhưng khác biệt không có ý nghĩa 
(p>0,05) với các nghiệm thức còn lại. Theo 
Nguyễn Cơ Thạch (1998) kích thước trung 
bình của ấu trùng cua biển ở các giai đoạn Zoea 
1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là 1,25; 1,53; 1,93; 2,75 và 
3,67 mm. Theo Nguyễn Thanh Phương và Trần 
Ngọc Hải (2004) kích cỡ ấu trùng cua ở các 
giai đoạn Zoea1, Zoea2, Zoea3, Zoea4, Zoea5, 
Megalopa và Cua1 lần lượt là 1,65; 2,18; 2,70; 
3,54; 4,50; 4,01 và 2.0 đến 3.0 mm. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, kích thước của ấu trùng 
cua biển được cải thiện đáng kể khi được bổ 
sung lợi khuẩn vào bể ương.

Bảng 4. Tỷ lệ biến thái của ấu trùng cua biển qua các giai đoạn

Nghiệm thức Zoea2 
(3 ngày)

Zoea3
(6 ngày)

Zoea4
(9 ngày)

Zoea5
(12 ngày)

Megalop
(15 ngày)

NT1 (104 CFU/mL) 47,8 ± 3,85a 68,5 ± 5,09ab 70,9 ± 10,7a 58,9 ± 8,39a 17,6 ± 3,85a

NT2 (105 CFU/mL) 47,8 ± 1,92a 61,9 ± 23,4a 68,7 ± 3,33a 65,6 ± 13,9a 17,8 ± 1,94a

NT3 (106 CFU/mL) 45,5 ± 1,92a 73,0 ± 3,33b 66,4 ± 3,85a 63,3 ± 5,77a 16,9 ± 1,92a

Cá c giá  trị  trên cù ng mộ t cộ t có  chữ cá i khá c nhau thì  khá c biệ t có  ý  nghĩ a thố ng kê (p<0,05).

Bảng 5. Chiều dài (mm) các giai đoạn ấu trùng cua biển

Giai đoạn NT1 (104 CFU/mL) NT2 (105 CFU/mL) NT3 (106 CFU/mL)
Zoea1 (mm) 1,20 ± 0,00a 1,20 ± 0,00a 1,20 ± 0,00a

Zoea2 (mm) 2,15 ± 0,01a 2,15 ± 0,01a 2,15 ± 0,01a

Zoea3 (mm) 2,68 ± 0,01b 2,66 ± 0,00a 2,65 ± 0,01a

Zoea4 (mm) 3,68 ± 0,01b 3,69 ± 0,00b 3,59 ± 0,00a

Zoea5 (mm) 4,39 ± 0,01a 4,44 ± 0,00b 4,40 ± 0,01a

Megalop (mm) 4,21 ± 0,01a 4,21 ± 0,01a 4,23 ± 0,01b

Cua1 (mm) 3,10 ± 0,02a 3,13 ± 0,02a 3,11 ± 0,02a

Cá c giá  trị  trên cù ng mộ t hàng có  chữ cá i khá c nhau thì  khá c biệ t có  ý  nghĩ a thố ng kê (p<0,05). 
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4. Tỷ lệ sống
Tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức có sự thay 

đổi giữa các giai đoạn phát triển của ấu trùng 
cua biển (Bảng 6). Tỷ lệ sống ở cuối giai đoạn 
Zoea5 tương đối đồng đều giữa các nghiệm 
thức và cao nhất (73,5%) ở các bể được bổ sung 
định kỳ 105 CFU/mL vi khuẩn Lactobacilus 
acidophilus khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với 
các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, tỷ lệ sống 
ở giai đoạn Megalop có sự chênh lệch cao 
giữa các nghiệm thức và cao nhất ở nghiệm 
thức bổ sung định kỳ 106 CFU/mL vi khuẩn 
Lactobacilus acidophilus (45,1%) khác biệt có 
ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 
định kỳ 104 CFU/mL và 105 CFU/mL vi khuẩn 
Lactobacilus acidophilus lần lượt là (36,2%) 
và (40,1%). 

Tỷ lệ sống ở giai đoạn Cua1 giữa các nghiệm 
thức dao động trong khoảng 8,12 – 8,54% và 
khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Theo 
Nguyễn Việt Bắc và Dương Xuân Đào (2016), 
tỷ lệ sống của ấu trùng từ giai đoạn Zoea1 – 
Cua1 dao động từ 8,88 đến 10,04% khi chế 
phẩm sinh học được bổ sung vào bể ương ấu 
trùng, cao hơn nghiệm thức không bổ sung chế 
phẩm sinh học (7,51%). Tỷ lệ sống đến Cua1 
của nghiên cứu này thấp (8,12 – 8,54%), có 
thể do tập tính ăn nhau của ấu trùng Megalop, 
ấu trùng Megalop lột xác trước có thể ăn ấu 
trùng Megalop lột sau đó. Tuy nhiên, kết quả 
nghiên cứu này cao hơn với các quy trình sử 
dụng kháng sinh trong sản xuất giống hiện nay 
ở Đồng bằng sông Cửu Long (5 – 7%) (Trần 
Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2009), tỷ 
lệ sống giữa các nghiệm thức có sự thay đổi 
giữa các giai đoạn phát triển của ấu trùng cua 
biển (Bảng 6). 

Tỷ lệ sống ở cuối giai đoạn Zoea5 tương 
đối đồng đều giữa các nghiệm thức. Tỷ lệ sống 
cao nhất (73,5%) ở các bể được bổ sung định 
kỳ 105 CFUCFU/ml vi khuẩn Lactobacillus 

acidophilus khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với 
các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống thấp nhất 
ở nghiệm thức bổ sung định kỳ 104 CFUCFU/
ml vi khuẩn Lactobacillus acidophilus (69,9%) 
nhưng nghiệm thức này khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05) với nghiệm thức 
bổ sung định kỳ 106 CFUCFU/ml vi khuẩn 
Lactobacillus acidophilus (70,4%). 

Tuy nhiên, tỷ lệ sống ở giai đoạn Megalop 
có sự chênh lệch khá cao giữa các nghiệm 
thức. Tỷ lệ sống cao nhất là ở nghiệm thức 
bổ sung định kỳ 106 CFUCFU/ml vi khuẩn 
Lactobacillus acidophilus (45,1%) khác biệt có 
ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 
định kỳ 104 CFUCFU/ml và 105 CFUCFU/ml 
vi khuẩn Lactobacillus acidophilus lần lượt 
là (36,2%) và (40,1%) (p>0,05). Tỷ lệ sống 
ở giai đoạn Cua1 giữa các nghiệm thức dao 
động trong khoảng 8,12 – 8,54% và khác biệt 
không có ý nghĩa (p>0,05). Theo Nguyễn Việt 
Bắc và Dương Xuân Đào (2016), tỷ lệ sống 
của ấu trùng từ giai đoạn Zoea1 – Cua1 dao 
động từ 8,88 đến 10,04% khi chế phẩm sinh 
học được bổ sung vào bể ương ấu trùng. Tỷ lệ 
sống đến Cua1 của nghiên cứu này thấp (8,12 
– 8,54%), có thể do tập tính ăn nhau của ấu 
trùng Megalop, ấu trùng Megalop lột xác trước 
có thể ăn ấu trùng Megalop lột sau đó. Mặc dù 
chưa có nghiên cứu chính xác mỗi một ấu trùng 
Megalop ăn bao nhiêu cá thể lột xác nhưng theo 
Nghia (2004) thì mỗi ngày một con Megalop sẽ 
ăn 114 cá thể nauplius Artemia. Kết quả này 
cho thấy cần phải có biện pháp hiệu quả hơn 
nữa để giảm đi sự ăn nhau của ấu trùng khi 
ương. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cao 
hơn với các quy trình sử dụng kháng sinh trong 
sản xuất giống hiện nay ở Đồng bằng sông 
Cửu Long (5 – 7%) (Trần Ngọc Hải và Nguyễn 
Thanh Phương, 2009), điều này cho thấy hoàn 
toàn có thể sử dụng men vi sinh để thay thế 
kháng sinh trong ương ấu trùng cua biển.

Bảng 6. Tỷ lệ sống của ấu trùng cua (%) qua các giai đoạn Zoea5, Megalop và Cua1

Nghiệm thức Tỷ lệ sống của ấu trùng cua (%)
Zoea5 (14 ngày) Megalop (17 ngày) Cua1 (26 ngày)

NT1 (104 CFU/mL) 69,9  ± 0,62a 36,2  ± 1,64a 8,12  ± 1,48a

NT2 (105 CFU/mL) 73,5  ± 0,57b 40,1  ± 5,22ab 8,51  ± 1,56a

NT3 (106 CFU/mL) 70,4  ± 0,72a 45,1  ± 1,69b 8,54  ± 0,26a

Cá c giá trị  trên cù ng mộ t cộ t có  chữ cá i khá c nhau thì khá c biệ t có  ý  nghĩ a thố ng kê (p<0,05) .
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Các yếu tố môi trường trong suốt thời gian 

thí nghiệm luôn nằm trong khoảng thích hợp 
cho sự phát triển của ấu trùng cua biển Scylla 
paramamosain.

Sử dụng Lactobacillus acidophilus trong 
ương ấu trùng cua biển giúp ức chế vi khuẩn 

có hại, cải thiện tỷ lệ biến thái, tăng trưởng và 
tỷ lệ sống từ Zoea1 đến Cua1, đặc biệt khi bể 
ương được bổ sung Lactobacillus acidophilus 
với liều lượng 105 CFU/ml.  

Cần có nghiên cứu ảnh hưởng của các dòng 
Lactobacillus lên giàu hóa thức ăn tươi sống 
đến tỷ lệ sống và biến thái ấu trùng cua biển.
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